Trường THPT  QUANG TRUNG

Tài liệu Hóa học 12


BÀI  ÔN TẬP – KIỂM TRA( tuần 5 , 6)
A– ESTE
I .KN  . Khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este.

[image: image1.wmf]R

C

O

O

H

 

+

 

R

'

O

H

R

C

O

O

R

'

 

+

 

H

2

O

H

2

S

O

4

 

ñ

a

ë

c

,

 

t

0





         (axit)
      (ancol)



HCOOH       +       CH3OH     
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[image: image3.emf]    HCOOC2H5    
+  
H2O






Etyl fomat 






(C3H6O2)

CH3COOH   +      CH3OH    
[image: image4.emf]CH3COOCH3      +
H2O





Metyl axetat 






(C3H6O2)

II . ESTE đơn chức no .(mạch hở)

1. Công thức chung:

a. Dạng CTPT:      CnH2nO2   (n ≥ 2)


b. Dạng CTCT:   RCOOR’    (  R ≥ 1    ;   R’ ≥ 15)

R=1 → R là H

R=15 → R là CH3
R=29 → R là C2H5
R=43 → R là C3H7

2. Viết CTCT (đồng phân) của este đơn chức, no

Theo như I ta thấy:

n = 2      C2H4O2    có 1 CTCT là este (1)

n = 3      C3H6O2    có 2 CTCT là este (2) (3)

n = 4      C4H8O2    có 4 CTCT là este (4) (5) (6) (7)

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Thuỷ phân trong môi trường axit (Là phản ứng thuận nghịch, axit làm xúc tác)
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Đặc điểm của phản ứng: thuận nghịch và xảy ra chậm.

Tổng quát:

RCOOR’    +   H2O   
[image: image6.emf]
  RCOOH      +      R’OH

Este                   nước

   axit 


ancol

     2. Thuỷ phân trong môi trường bazơ (phản ứng xà phòng hoá)
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Đặc điểm của phản ứng: phản ứng chỉ xảy ra 1 chiều.
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3. Phản ứng cháy

CnH2nO2    + (  3n-2) / 2 O2    → nCO2    +    nH2O
Nếu đốt chấy ta được 
[image: image10.wmf]22
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→ Este no, đơn chức, mạch hở.
IV. ĐIỀU CHẾ

     . Phương pháp chung: Bằng phản ứng este hoá giữa axit cacboxylic và ancol.
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V – TÍNH CHẤT VẬT LÍ ( xem SGK )

Este Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit đồng phân hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon. Do giữa các phân tử este không tạo được liên kết hiđro với nhau và liên kết hiđro giữa các phân tử este với nước rất kém.

VI . TRẮC NGHIỆM.

· Axit no đơn chức và este no đơn chức có cùng công thức chung là   CnH2nO2 . ( mạch hở )

· Axit tác dụng được  : Na , NaOH , NaHCO3 , Na2CO3 , ancol …

· Este  tác dụng được  :  NaOH .

	CTC        CnH2nO2
	 Số axit 
	 Số este
	Tác dụng NaOH



	                C2H4O2
	1
	1
	2



	               C3H6O2
	1
	2
	3



	               C4H8O2
	2
	4
	6




B . CHẤT BÉO
I – AXIT BÉO .

    Axit béo là những axit đơn chức có mạch cacbon dài, không phân nhánh, 

    có thể no hoặc không no

     ( tổng   số  C  là số chẵn    )

Ví dụ :

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2 CH2-CH2-CH2-CH2-CH2 CH2-CH2-CH2-CH2-COOH
Viết gọn là  C15H31COOH  (  là axit béo no vì chỉ có liên kết đơn )
 Ví dụ : C17H35COOH   :  axit stearic  (  axit béo  no) vì phù hợp công thức CnH2nO2 
             C17H33COOH   :  axit oleic ( chưa no có 1 liên kết  C=C )

           (  gốc ít hơn gốc no 2 H thì sẽ có 1 liên kết C=C )

             C17H31COOH   :  axit linoleic  ( chưa no có 2 liên kết  C=C )

             C15H31COOH   :   axit panmitic   (  axit béo  no)

II – CHẤT  BÉO .

 Axit béo        +     C3H5(OH)3      →        Chất béo          +     H2O

            Glixerol      trieste

3C17H35COOH    +  C3H5(OH)3   →  (C17H35 COO)3C3H5  +   3H2O

             Glixerol      Chất béo   

( phản ứng thuận nghịch , H2SO4 dặc làm xúc tác )

1. Khái niệm :

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol.

[image: image12.wmf]R

1

C

O

O

C

H

2

C

H

C

H

2

R

2

C

O

O

R

3

C

O

O


 CTC  :        (R COO)3C3H5    (  chứa 3 gốc axit béo giống nhau hoặc khác nhau )

  (C17H35 COO)3C3H5   :    (tri stearin)     ở thể rắn  vì chứa gốc  axit béo no

  (C17H33 COO)3C3H5   :    (tri olein)       ở thể lỏng vì chứa gốc axit béo  chưa no

  (C17H31 COO)3C3H5   :    (tri linolein)     ở thể lỏng vì chứa gốc axit béo   chưa no

  (C15H31 COO)3C3H5   :    (tri panmitin)    ở thể rắn  vì chứa gốc  axit béo no

II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

· Ở điều kiện thường: Là chất lỏng hoặc chất rắn.

- R1 , R2 , R3: Chủ yếu là gốc hiđrocacbon no thì chất béo là chất rắn.

- R1 , R2  , R3 : Chủ yếu là gốc hiđrocacbon không no thì chất béo là chất lỏng.

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng thuỷ phân ( đun nóng chất béo trong môi trường axit )

 (C17H35 COO)3C3H5    +    3 HOH → 3C17H35COOH  + C3H5(OH)3    
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2. Phản ứng xà phòng hoá( đun nóng chất béo trong môi trường kiềm)

CHẤT BÉO    +    3 NaOH       →      XÀ PHÒNG   + C3H5(OH)3   

     m cb             +  m NaOH         =    m xp     +   m C3H5(OH)3   
(C17H35 COO)3C3H5    +    3Na OH → 3C17H35COONa  + C3H5(OH)3    
                                                               Natri stearat

                                                              ( xà phòng )

(C15H31 COO)3C3H5    +    3K OH → 3C15H31COOK + C3H5(OH)3    
[image: image14.wmf](
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3. Phản ứng cộng hiđro của chất béo lỏng ( hiđrohóa chất béo lỏng )

Chất béo lỏng      +      H2       →   Chất béo rắn

    (C17H33 COO)3C3H5     +  3 H2    →   (C17H35 COO)3C3H5    
          Lỏng                                              rắn
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C . CACBOHIDRAT.
 CACBOHIĐRAT  CTC  :  Cn(H2O)m

     Glucozơ            fructozơ        ;     saccarozơ       ;      tinh bột                  xenlulozơ. 

     C6H12O6          C6H12O6              C12H22O11                       (C6H10O5)n               (C6H10O5)n
                                                                                                                    [C6H7O2(OH)3]n  

      O                     O                 ;   O--oxi---O            ;  O-O-O-O-O...            O-O-O-O-O...

                                                       Glu   fruc             (- glu-glu-glu...          (- glu-glu-glu

                Monosaccarit                  ;    Đisaccarit           ;               Polisaccarit.

       không bị thủy phân           ;     có thủy phân      ;               có thủy phân
PHẦN 1. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có CTC : Cn(H2O)m

Cacbohidrat chia làm 3 nhóm chủ yếu : 

+ Monosaccarit là nhóm không bị thủy phân. Vd: glucozơ, fuctozơ
+ Đisaccarit là nhóm mà khi thủy phân mỗi phân tử sinh ra 2 phân tử monosaccarit.

 Vd : saccarozơ, mantozơ

+ Polisaccarit là nhóm mà khi thủy phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra 

nhiều phân tử monosaccarit. Vd : tinh bột, xenlulozơ. 

A. GLUCOZƠ

I - LÍ TÍNH: ( Xem SGK )

Trong máu người có nồng độ glucozơ không đổi khoảng 0,1% .

II - CẤU TẠO: 

Glucozơ có CTPT : C6H12O6    ( M = 180 )

Glucozơ có CTCT :  CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=O 

      hoặc     CH2OH[CHOH]4CHO.

- Glucozơ là hợp chất tạp chức 

- Trong thực tế glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng: 

dạng (-glucozơ và (- glucozơ

III - HÓA TÍNH: Glucozơ có tính chất andehit và ancol đa chức (poliancol).

1. Tính chất của ancol đa chức

     a/ Tác dụng với Cu(OH)2: ở nhiệt độ thường ( tạo phức đồng glucozơ 

       (dd màu xanh lam- nhận biết glucozơ có nhiều nhóm OH kề nhau)

       2 C6H12O6       +    Cu(OH)2    (   ( C6H11O6 )2Cu     +   2H2O 
b/ Phản ứng tạo este: tạo este chứa 5 gốc axit axetic 

gluco  + anhidric axetic ( tạo este chứa 5 gốc axit axetic 

               ( CH3CO)2O

(  Chứng tỏ gluco có 5 nhóm OH

2. Tính chất của andehit    →      ←    ↔     ↓

     a/ Oxi hóa glucozơ:

   + bằng dd AgNO3 trong NH3:( amoni gluconat và Ag ( pứ tráng gương )

( chứng tỏ glucozơ có nhóm chức CHO )

             C6H12O6       +   2 AgNO3    (    2Ag 
   + bằng Cu(OH)2 môi trường kiềm: ( natri gluconat và Cu2O( đỏ gạch 

   ( chứng tỏ glucozơ có nhóm chức CHO )

             C6H12O6       +   2Cu(OH)2 môi trường kiềm (    Cu2O( đỏ gạch

     b/ Khử glucozơ bằng H2  ( Ni , t 0 ) ( sobitol

                                        ( Ni , t 0 )

       C6H12O6       +   H2        (       C6H14O6   (sobitol)

       Glucozơ

3.Phản ứng lên men:( ancol etylic + CO2

                          lên men

              C6H12O6       
[image: image16.wmf]+0
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     2C2H5OH  +  2CO2  
              glucozơ

IV. 1. Điều chế: trong công nghiệp

   + Thủy phân tinh bột

                                             men

(C6H10O5)n     +  n H2O       
[image: image17.wmf]+0
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      n C6H12O6   ( glucozo)

   + Thủy phân xenlulozơ, xt HCl 

3. Ứng dụng: làm thuốc tăng lực, tráng gương, ruột phích, …

V – FRUCTOZƠ là  đồng phân của glucozơ vì cùng CTPT C6H12O6
   + CTCT mạch hở: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CO-CH2OH

   + Tính chất ancol đa chức (phản úng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dd xanh lam)

                C6H12O6       +   H2        (       C6H14O6   (sobitol)

               Fructozơ 

                C6H12O6       +   2 AgNO3    (    2Ag 
                Fructozơ           
[image: image18.wmf]OH
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      glucozơ

   + Trong môi trường bazơ fructozơ chuyển thành glucozơ

( fructozơ bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3 và Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

B. SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠ

I. SACCAROZÔ (ñöôøng kính), CTPT: C12H22O11        O----oxi----O

                                                                                   glu             fruct

M = 342 
      Saccarozô laø moät ñisaccarit ñöôïc caáu taïo töø 

moät goác glucozô vaø moät goác fructozô lieân keát vôùi nhau qua nguyeân töû oxi.

- Khoâng coù nhoùm chöùc CHO neân SACCAROZÔ 

khoâng coù phaûn öùng traùng baïc vaø khoâng laøm maát maøu nöôùc brom.

* Tính chaát hoùa hoïc, coù tính chaát cuûa ancol ña chöùc vaø coù phaûn öùng thuûy phaân

a) Phaûn öùng vôùi Cu(OH)2

2C12H22O11  +   Cu(OH)2   →  (C12H21O11)2Cu  +  2H2O

                                                    maøu xanh lam

b) Phaûn öùng thuûy phaân 

C12H22O11   +   H2O
[image: image19.wmf]+0
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  C6H12O6         +   C6H12O6

                                            Gluco               fructo

b) ÖÙng duïng: duøng ñeå traùng göông, traùng phích.

II. TINH BOÄT           (C6H10O5)n       ;      O-O-O-O-O...           
      M = 162n

                                                                (- glu-glu-glu
1. Tính chaát vaät lí: Laø chaát raén, ôû daïng boät voâ ñònh hình, maøu traéng,

 khoâng tan trong nöôùc laïnh

2. Caáu truùc phaân töû

 Tinh bột thuộc loại polisaccarit, phaân töû tinh boät goàm nhiều maét xích 


[image: image20.wmf]a

-glucozô lieân keát vôùi nhau ,  CTPT : (C6H10O5)n .

 mắt xích 
[image: image21.wmf]a

-glucozô lieân keát vôùi nhau tạo hai daïng:

    - Daïnh loø xo khoâng phaân nhaùnh (amilozô).

    - Daïng loø xo phaân nhaùnh (amilopectin).

Tinh bột (trong các hạt ngũ cốc, các loại củ), mạch tinh bột không kéo dài 

mà xoắn  lại thành hạt có lỗ rỗng

3. Tính chaát hoùa hoïc

a) Phaûn öùng thuûy phaân: tinh boät bò thuûy phaân thaønh glucozô

   (C6H10O5)n   +    nH2O 
[image: image22.wmf],

o
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   n C6H12O6

      tinh boät                                  glucozô

b) Phaûn öùng  vôùi iot: taïo thaønh hôïp chaát coù maøu xanh tím

     
[image: image23.wmf]Þ

  để nhận biết iot hoặc tinh bột.
III.XENLULOZÔ   :   (C6H10O5)n    hay  [C6H7O2(OH)3]n             O-O-O-O-O...
                                                                                                   (- glu-glu-glu
   M = 162n

1. Tính chaát vaät lí, traïng thaùi töï  nhieân

- Xenlulozô laø chaát raén daïng sôïi, maøu traéng, khoâng tan trong nöôùc

 vaø dung moâi höõu cô, nhöng tan trong nöôùc Svayde 

(dd thu được khi hòa tan Cu(OH)2 trong amoniac).

- Bông nõn có gần 98% xenlulozơ 

2. Caáu truùc phaân töû

 Xenlulozô là một polisaccarit, phân tử  gồm nhieàu

 goác β-glucozô lieân keát vôùi nhau

- CT :  (C6H10O5)n  hay [C6H7O2(OH)3]n  có cấu tạo mạch không phân nhánh.

3. Tính chaát hoùa hoïc

a) Phaûn öùng thuûy phaân: 

  (C6H10O5)n + nH2O 
[image: image24.wmf],

o
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 nC6H12O6

 Xenlulozô                              glucozô

b) Phaûn öùng vôùi axit nitric

 [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3(ñaëc) 
[image: image25.wmf]0

24

HSOd,t
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 [C6H7O2(ONO2)3]n   +  3nH2O

                                HONO2                        Xenlulozô trinitrat

Khi làm toán :

        162      +           3HNO3     
[image: image26.wmf]0
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           297               +     3H2O

Xenlulozô trinitrat raát deã chaùy vaø noã maïnh

 khoâng sinh ra khoùi neân ñöôïc duøng laøm thuoác suùng khoâng khoùi.

                                HỌC THUỘC TRONG LÒNG

     Glucozơ            fructozơ        ;     saccarozơ       ;       tinh bột                xenlulozơ. 

     C6H12O6          C6H12O6              C12H22O11                        (C6H10O5)n             (C6H10O5)n
                                                                                                                   [C6H7O2(OH)3]n  

      O                     O                 ;      O--oxi---O       ;    O-O-O-O-O...          O-O-O-O-O...

                                                        Glu       fruc         (- glu-glu-glu...          (- glu-glu-glu

                Monosaccarit                  ;    Đisaccarit           ;               Polisaccarit.

       không bị thủy phân           ;     có thủy phân      ;               có thủy phân.

	THUỐC THỬ
	CHẤT ĐƯỢC NHẬN BIẾT
	HIỆN TƯỢNG

	I2
	Hồ tinh bột
	Hóa xanh hồ tinh bột 

	Nước brom
	Glucozơ,  
	Nước brom bị mất màu

	Cu(OH)2  
	Glucozơ,  fructozơ, saccarozơ, 
	Dung dịch màu xanh lam

	Cu(OH)2/ NaOH, t0
	Glucozơ,  fructozơ, 
	Tạo kết tủa đỏ gạch (Cu2O)

	AgNO3/ NH3, t0
	Glucozơ,  fructozơ, 
	Tạo kết tủa trắng (Ag)


1. Tráng gương    :   glu ,  fruct.
2. Thủy phân      :    sac ;  tinh ;  xen .
3. Tác dụng H2   tạo  ra sobitol  :  glu ,  fruct.
4. Thủy phân chỉ tạo ra glucozo :   tinh  , xen .

5. Thủy phân tạo ra 2 loại monosaccarit ( glu và frut ) là sac .

6. Muốn chứng tỏ gluco có nhiều nhóm OH kề nhau ta cho tác dụng Cu(OH)2   
ỏ nhiệt độ thường pứ tạo ra dd màu xanh lam .

7. Để phân biệt gluco và fructo ta dùng dd Brom Br2  vì gluco làm mất màu dd Brom

 Còn fructo thì không. 

8. Mỗi gốc gluco trong xenlulo có 3 nhóm OH.

9. tác dụng Cu(OH)2   
ỏ nhiệt độ thường pứ tạo ra dd màu xanh lam là  glu  , fruct , sac.

10.  Để nhận biết hồ tinh bột ta dung dd Iot .
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